
Ngân hàng TNHH MTV CIMB (Việt Nam) / CIMB Bank (Vietnam) Ltd.

Ngày hiệu lực từ/Effective Date From 2 6 0 5 2 0 2 3

(*) Lưu ý/Notes:
- Mỗi khoản vay có thể được đảm bảo bằng nhiều tài khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn USD tại Ngân Hàng CIMB VN
- Thời hạn vay được phép vượt quá ngày đến hạn của tài sản đảm bảo bằng tiền gửi tiết kiệm

- One application can be secured by multiple USD FD at CIMB VN
- Loan tenor can exceed maturity date of the pledged FCY FD(s)

Biểu lãi suất vay ngắn hạn có tài sản đảm bảo bằng tiền gửi 
tiết kiệm của khách hàng cá nhân
/Consumer banking Cash Secured rates

Đối với khoản vay từ 2 tỷ đồng 
/Loan limit >= VND2BIl 

4.40%

4.40%

4.40%

4.60%

4.60%

3 tháng / 3 months 4.60%

Tài sản đảm bảo là tiền gửi tiết kiệm bằng USD/ 
Pledged by USD FD

Repricing duration/ Kỳ hạn điều chỉnh lãi suất

1 tháng / 1 month

2 tháng / 2 months

4 tháng / 4 months

4.60%

4.60%

5 tháng / 5 months

6 tháng / 6 months

4.60%

4.40%

Đối với khoản vay < 2 tỷ đồng/ 
Loan limit <VND2Bil

4.40%

4.40%

Lãi suất/Interest rates


